PHỤ LỤC 03 – MẪU BÁO GIÁ VẬT TƯ XÂY DỰNG
 (Kèm theo Thông báo số  269/TB-BVNTW ngày 26/5/2025)

	TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………, ngày……tháng       năm 2025


BÁO GIÁ VẬT TƯ XÂY DỰNG
Kính gửi:  Bệnh viện Nhi Trung ương
“………(tên đơn vị)….., có địa chỉ tại….., số đăng ký kinh doanh…..được cấp bởi….”
Căn cứ thông báo mời báo giá của Bệnh viện Nhi Trung ương và khả năng cung cấp, chúng tôi xin gửi báo giá Vật tư xây dựng năm 2025-2027 tại Bệnh viện Nhi Trung ương theo yêu cầu của Quý Bệnh viện. Chúng tôi cam kết cung cấp toàn bộ danh mục, số lượng hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu tại cam kết với đơn giá như sau: 
Đơn vị: đồng 
	Stt
	Danh mục
	Đơn vị
	Số lượng
	Đơn giá 
	Thành tiền 

	1
	Khóa cửa nhựa lõi thép đơn điểm
	Bộ
	130
	
	

	2
	Khóa cửa nhôm đơn điểm
	Bộ
	30
	
	

	3
	Khóa cửa gỗ
	Bộ
	90
	
	

	4
	Khóa tay nắm tròn (cửa ra ban công)
	Bộ
	4
	
	

	5
	Khóa tay nắm tròn (cửa nhà vệ sinh)
	Bộ
	6
	
	

	6
	Khóa cửa gỗ nhà vệ sinh
	Bộ
	36
	
	

	7
	Khóa tay đẩy dùng cho phòng sạch
	Bộ
	6
	
	

	8
	Thanh panic đơn dùng cho cửa PCCC mở 1 chiều
	Bộ
	80
	
	

	9
	Thanh panic đôi dùng cho cửa PCCC mở 1 chiều
	Bộ
	80
	
	

	10
	Tay co cửa thép
	Bộ
	24
	
	

	11
	Tay co cửa gỗ
	Bộ
	32
	
	

	12
	Bản lề sàn thủy lực
	Bộ
	20
	
	


- Giá chào là giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo quy định và giao đến địa điểm Bệnh viện.
- Báo giá có hiệu lực: 90 ngày kể từ ngày 05/6/2025.
- Chúng tôi cam kết cung cấp danh mục, số lượng hàng hóa theo yêu cầu, đáp ứng về tiêu chuẩn kỹ thuật của Quý Bệnh viện. 
	……….., ngày …..tháng…. năm 2025
Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)


Trang 1/7
	TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
…………, ngày……tháng       năm 2025


CAM KẾT TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT HÀNG HÓA - VẬT TƯ XÂY DỰNG
Kính gửi:  Bệnh viện Nhi Trung ương
“………(tên đơn vị)….., có địa chỉ tại….., số đăng ký kinh doanh…..được cấp bởi….” cam kết cung cấp toàn bộ hàng hóa đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Bệnh viện, cụ thể:
- Hàng hóa là sản phẩm mới 100%, sản xuất từ năm 2025 trở về sau, được phân phối sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt Nam; sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hợp pháp (có đầy đủ giấy tờ theo quy định: Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Giấy chứng nhận xuất xưởng (CO); Phiếu bảo hành, tài liệu hướng dẫn sử dụng, quy trình bảo trì của sản phẩm…); 
- Hàng hóa sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam theo quy định hoặc tương đương: Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16:2023/BXD về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9366-1:2012 về Cửa đi, cửa sổ - Phần 1: Cửa gỗ (năm 2012); TCVN 5762: 1993 Khóa cửa có tay nắm; 
- Đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đảm bảo khi vận chuyển không bị vỡ, méo.. và dễ kiểm đếm khi giao nhận. 
- Sản phẩm được giao theo từng đơn đặt hàng (đơn đặt hàng qua email hoặc điện thoại); 
- Thời gian giao hàng sớm nhất là 1 ngày, muộn nhất là 7 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng. Đối với trường hợp bất khả kháng, đơn vị giải trình bằng văn bản và được sự chấp thuận của Bệnh viện;
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Nhi Trung ương, địa chỉ số 18/879 đường La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 
- Hàng hóa cung cấp đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật quy định dưới đây:
 


	Stt
	Danh mục
	Thông số/Tiêu chuẩn kỹ thuật theo yêu cầu của Bệnh viện
	Hàng hóa do đơn vị cung cấp
	Ghi chú

	1
	Khóa cửa nhựa lõi thép đơn điểm
	- Chất liệu: Hợp kim
- Kích thước chuẩn (mm): 210 x 51,5 (DxR)
- Chiều dài chuẩn từ tâm chốt ngang đến tâm lõi khóa (mm): 92
- Chất liệu Củ chìa: Hợp kim
+ Chiều dài Củ chìa chuẩn (mm): 70
	Đáp ứng yêu cầu
		[image: ]Khóa Golking hoặc tương đương dùng cho cửa nhựa lõi thép toàn Bệnh viện, cửa dày từ 35 đến 45 mm

	




	2
	Khóa cửa nhôm đơn điểm
	- Chất liệu: Hợp kim
- Kích thước chuẩn (mm): 330 x 43
+ Chiều dài chuẩn thân khóa: 213,5mm
+ Chiều dài chuẩn từ tâm chốt ngang đến tâm lõi khóa: 85mm
- Chất liệu Củ chìa: Hợp kim
+ Chiều dài Củ chìa chuẩn (mm): 70
	Đáp ứng yêu cầu
	Khóa Kinlong hoặc tương đương dùng cho cửa nhôm kính tầng 1 TT sơ sinh, khu 24h, chỉ đạo tuyến, …
[image: ]

	3
	Khóa cửa gỗ
	- Chất liệu: Inox
- Kích thước chuẩn (mm): 220 x 45,5
+ Chiều dài chuẩn thân khóa: 58mm
- Chất liệu Củ chìa: Đồng
+ Chiều dài Củ chìa chuẩn (mm): 70mm
- Tay khóa thẳng
	Đáp ứng yêu cầu
		[image: ]Khóa Việt Tiệp mã hiệu 04274 hoặc tương đương dùng cho cửa gỗ nhà 15 tầng và 8 tầng

	




	4
	Khóa tay nắm tròn (cửa ra ban công)
	- Chất liệu: Thép không gỉ
- Kích thước đường kính tay nắm (mm): 38 ~ 40
- Độ dày cửa (mm): 25 ~ 43
- Chiều dài cụm then cài chuẩn (mm): 100
- Dùng 1 đầu vặn, 1 đầu chìa.
	Đáp ứng yêu cầu
	Mã hiệu GP - UC 5Q của hãng GOAL hoặc tương đương dùng cho cửa nhà 8 tầng


	5
	Khóa tay nắm tròn (cửa nhà vệ sinh)
	- Chất liệu: Thép không gỉ
- Kích thước đường kính tay nắm (mm): 38 ~ 40
- Độ dày cửa (mm): 25 ~ 43
- Chiều dài cụm then cài (mm): 100
- Dùng 1 đầu vặn, 1 đầu mở khẩn cấp.
	Đáp ứng yêu cầu
	Mã hiệu G - 45E của hãng GOAL hoặc tương đương dùng cho cửa nhà 8 tầng
[image: ]


	6
	Khóa cửa gỗ nhà vệ sinh
	- Chất liệu inox
- Kích thước ổ khóa chuẩn (mm): 172 x 72 x 22
(DxRxC)
- Kích thước ốp khóa chuẩn (mm): 258 x 52 (DxR)
	Đáp ứng yêu cầu
	Khóa cửa Solex hoặc tương đương dùng cho nhà vệ sinh nhà 15 tầng
[image: ]

	7
	Khóa tay đẩy dùng cho phòng sạch
	- Chất liệu: Thép không gỉ
- Độ dày cửa (mm): 28 ~ 49
- Chiều dài chuẩn từ thân khóa ra cạnh cửa (mm): 64
- Màu sắc: Bạc
	Đáp ứng yêu cầu
	Khóa PYS hoặc tương đương dùng cho phòng sạch nhà 15T
[image: ]

	8
	Thanh panic đơn dùng cho cửa PCCC mở 1 chiều
	- Chất liệu: Thép sơn tĩnh điện
- Kích thước chuẩn (mm): 1.045 x 2.100 (DxC)
- Kiểu dáng: Thanh chốt 2 điểm, sử dụng cho cửa hai cánh, mở bằng khóa từ bên ngoài
	Đáp ứng yêu cầu
	Thanh panic hãng GMT hoặc tương đương
[image: ]

	9
	Thanh panic đôi dùng cho cửa PCCC mở 1 chiều
	
	Đáp ứng yêu cầu
	

	10
	Tay co cửa thép
	- Chất liệu: Hợp kim
- Tải trọng kéo (kg/cánh): 65 ~ 85

- Kiểu tay co: Có điểm dừng

- Chiều rộng cửa tối đa (mm): 1.050
	Đáp ứng yêu cầu
	[image: ]Tay co hãng Ryobi S-8804 có điểm dừng/ Ryobi hoặc tương đương

	11
	Tay co cửa gỗ
	- Chất liệu: Hợp kim
- Tải trọng kéo (kg/cánh): 35 ~ 45

- Kiểu tay co: Có điểm dừng

- Chiều rộng cửa tối đa (mm): 950
	Đáp ứng yêu cầu
	[image: ]Tay co hãng Ryobi S-8803 có điểm dừng/ Ryobi hoặc tương đương

	12
	Bản lề sàn thủy lực
	- Chất liệu: Hợp kim
- Kích thước chuẩn (mm): 322 x 110 x 42 (DxRxC)
- Dùng cho cửa tải trọng (kg) < 150, chiều rộng cánh cửa (mm) < 130
	Đáp ứng yêu cầu
	
[image: ]Bản lề VPP hoặc tương đương


……….., ngày …..tháng…. năm 2025
Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá
(Ký, ghi rõ chức danh, họ tên và đóng dấu)
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